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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chí, thang điểm, quy trình, trách nhiệm chấm điểm, 

xét xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, lao động hàng tháng

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TCTK, ngày 20 tháng 01 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ;

Thực hiện Kế hoạch số 2878 /KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, thang điểm; trách nhiệm, quy trình chấm điểm, xét xếp loại thi đua hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng do Cục thống kê tỉnh Phú Thọ quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Phòng Thống kê chuyên ngành, Trưởng phòng Phòng Thống kê huyện, thành, thị, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác tại các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                      CỤC TRƯỞNG
- Như Điều 3: TH;

- CT, PCT CTK;

- Lưu: TC, VT. (25b).

                                                                                 Nguyễn Huy Lương

	           TỔNG CỤC THỐNG KÊ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Tiêu chí, thang điểm, trách nhiệm, quy trình chấm điểm, xét xếp loại thi đua

 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hằng tháng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-CTK ngày 13 tháng 11 năm 2009

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ)

Điều 1.  Đối tượng thuộc diện được xột chấm điểm, xếp loại thi đua hằng tháng:
Là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng(trừ lao động hợp đồng công việc, lao động thử việc) đang công tác và tại ngày 01 tháng 01 dương lịch hằng năm có tên trong danh sách trả lương, trả công của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Đối tượng không thuộc diện được xột chấm điểm thi đua hằng tháng:
a. Vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm pháp luật công chức bị kỷ luật  từ hình thức khiển trách trở lên.

b. Vi phạm thường xuyên các quy định của Cục Thống kê một cách có hệ thống, vi phạm tệ nạn xã hội.

c. Đang trong thời gian nghỉ  thai sản (4 tháng tính từ ngày được nghỉ).

d. Có thời gian công tác chưa đủ 12 tháng tính từ ngày được tuyển dụng vào biên chế hoặc từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Không tính thời gian thử việc).

Điều 3. Điều kiện được chấm điểm và xét xếp loại thi đua hằng tháng
 Đối tượng được chấm điểm, xét xếp loại thi đua phải hoàn thành nhiệm vụ, có ngày công thực tế làm việc từ 2/3 tháng trở lên (nếu nghỉ việc riêng dưới 1/3 tháng thì vẫn được chấm điểm nhưng cứ nghỉ 3 ngày sẽ hạ một bậc). Dưới đây là thang điểm áp dụng để xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hàng tháng:

- Loại A: Từ 85 - 100 điểm;                          - Loại C: Từ 50 - 69 điểm;

- Loại B: Từ 70 - 84 điểm;                             - Loại D: Dưới 50 điểm.

Điều 4. Trách nhiệm, quy trình chấm điểm, xét xếp loại thi đua và thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cá nhân hằng tháng
4.1. Chấm điểm, xét xếp loại thi đua tại các phòng và tương đương

- Cấp trưởng các đơn vị (phòng, bộ phận, …) có trách nhiệm theo dõi, chấm điểm, xếp loại thi đua từng người của phòng mình hằng tháng đảm bảo khách quan, chính xác;

- Thông qua kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua trong cuộc họp hằng tháng;

- Gửi kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua (Biên bản họp phòng) cho Thường trực Hội đồng Thi đua (qua Phòng TC – HC) vào ngày mồng 1 tháng sau qua Email (hoặc qua điện thoại), sau đó gửi văn bản bằng đường bưu điện để tổng hợp báo cáo HĐTĐ.

4.2. Hội đồng Thi đua xét duyệt, thông qua kết quả chấm điểm, xếp loại
- Thường trực Hội đồng Thi đua Cục Thống kê: có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, báo cáo kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua hằng tháng của các phòng với Chủ tịch Hội đồng Thi đua Cục Thống kê vào ngày mồng 2 tháng sau;

- Hội đồng Thi đua Cục Thống kê họp xem xét, thông qua kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua của các phòng vào ngày mồng 3 tháng sau. Sau khi họp xong Hội đồng Thi đua thông báo ngay kết quả xét xếp loại của Hội đồng tới từng đơn vị.

4.3. Cục trưởng quyết định tạm chi thu nhập tăng thêm hằng tháng
Căn cứ kết quả xét, xếp loại của Hội đồng Thi đua, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định duyệt tạm chi thu nhập tăng thêm tương ứng với kết quả xếp loại thi đua của từng cá nhân hằng tháng theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nếu các ngày nêu tại mục 4.1 và 4.2 trên đây rơi vào ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó.

Điều 5. Tiêu chí chấm điểm thi đua hằng tháng đối với cán bộ, CCVC, LĐHĐ

 STT
Nội dung công việc
§iểm đánh giá
Nội dung vi phạm

§iểm bị trừ
Tæng sè

100

5.1
Phẩm chất chính trị

20
 
 
1- Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, có tinh thần phấn đấu vươn lên.
5
- Ý thức kém, có hành vi vi phạm đạo đức.
- Không chịu khó trong học tập, công tác.
- 2
- 3
2- Không vi phạm quy định của cơ quan, chính sách pháp luật của Nhà nước.
5
- Vi phạm các quy định của cơ quan bị nhắc nhở.
- Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 2
- 5
3- Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được giao, chấp hành sự phân công của  bộ phận, của cơ quan, của các tổ chức đoàn thể và của cấp trên.
5
- Không chấp hành sự phân công của tổ chức.
- Ý thức trách nhiệm chưa cao.
- 5
- 3
4- Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, giữ gìn uy tín nội bộ, ủng hộ sự nghiệp đổi mới của cơ quan, chống các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.
5
- Đấu tranh tự phê bình, phê bình yếu.
- Phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ, gây mất đoàn kết nội bộ.
- 2
- 5
5.2
Công tác, nhiệm vụ chuyên môn
60
 
 
5- Đảm bảo đủ và vượt thời gian làm việc theo chế độ.
5
- Thiếu ngày công lao động.
- 3
6- Trong cơ quan trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giầy  hoặc dép có quai hậu, thường xuyên đeo thẻ theo quy định.
3
- Tác phong trang phục luộm thuộm, không lịch sự.
- Không đeo thẻ.
- 2
 

- 1
7- Có mặt tại cơ quan đúng giờ, không đến muộn về sớm. Khi có việc cần ra khỏi cơ quan trong giờ hành chính phải báo cáo người có trách nhiệm  theo quy định.
6
- Đến cơ quan muộn từ 5-10 phút, về sớm trên 10 phút và  từ 1–2 lần.
- Tự ý bỏ về 1 – 2 giờ không báo cáo.
- Tự ý bỏ về trên 2 giờ không báo cáo.

- 2
- 4
- 6
STT
Nội dung công việc
§iểm đánh giá
Nội dung vi phạm
§iểm bị 

trừ
8- Có kế hoạch công tác của cá nhân, thực hiện đầy đủ việc ghi chép, báo cáo, thống kê công việc được giao. Nhận và hoàn thành các công việc được giao đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.
12
- Hoàn thành chậm so với thời gian quy định.
- Làm việc tuú ý, không cã kế hoạch, không đúng phương pháp nghiệp vụ.
- 5
- 12
9- Không bỏ vị trí làm việc hoặc làm việc riêng trong giờ hành chính và trong khi đang làm nhiệm vụ.
7
- Bỏ vị trí từ 1 – 2 lần từ 1 – 10 phút (trừ trường hợp rời khỏi vị trí có lý do).
- Bỏ vị trí từ 11 phút trở lên hoặc có xẩy ra sự cố do rời bỏ vị trí.
- 2
 
- 7
10- Chủ động sáng tạo trong công việc được giao, có sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng có hiệu quả vào hoạt động công tác thuộc lĩnh vực được giaohoặc các lĩnh vực khác cảu cơ quan.
5
- Làm việc chiếu lệ, không chủ động bị nhắc nhở từ  2 đến 3 lần.
- Bị nhắc nhở nhiều lần .
- 2
 

- 5
11- Làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, tôn trọng đồng nghiệp, được đồng nghiệp thừa nhận. Không có sai sót trong lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ, công tác được giao; không bị cấp trên yêu cầu làm lại kết quả nhiệm vụ, công tác do mình thực hiện.
12
- Hiệu quả công việc thấp, không nhiệt tình. Mắc lỗi nghiệp vụ khắc phục được.
- Thiếu trách nhiệm, không tận tuỵ với công việc, không tôn trọng đồng nghiệp. Mắc lỗi nghiệp vụ không khắc phục được.
- 4
- 8
12- Quản lý tốt các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện được trang bị, có ý thức giữ gìn của công, nơi làm việc vệ sinh, sạch đẹp, khoa học.
8
- Quản lý yếu, làm lãng phí vật tư, văn phòng phẩm, nơi làm việc không vệ sinh, không gọn gàng.
- Làm thất thoát vật tư, trang thiết bị được giao.
- 4
 
- 4
13- Tham gia đầy đủ, đạt kết quả tốt trong các lớp tập huấn, bài giảng nghiệp vụ được cử tham gia, kết thúc tập huấn có báo cáo kết quả học tập với cấp trên theo quy định.

2
- Không báo cáo với cấp trên trực tiếp phụ trách kịp thời.
- Không báo cáo hoặc cố tình không tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- 1
- 2
STT
Nội dung công việc
§iểm đánh giá
Nội dung vi phạm
§iểm bị 

trừ
5.3
Tham gia các hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể
20
 
 
14- Tham gia đầy đủ và có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng cơ quan, các tổ chức, đoàn thể đang tham gia sinh hoạt. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào văn thể, đóng góp vào quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, vệ sinh an toàn thùc phẩm, phòng chống cháy nổ, lụt bão...
5
- Các hoạt động tham gia không tích cực.
- Không tham gia.
- 2
- 5
15- Đi họp đúng giờ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, không mất trật tự, làm việc riêng trong các cuộc họp, hội nghị.
5
- Đi họp muộn từ 5-10 phút bÞ nhắc nhở.
- Đi họp muộn 11–15 phút.
- Tự ý ra về sớm hoặc mất trật tự, làm việc riêng, hoặc đi muộn  trên 15 phút.
- 1
- 2
- 5
 
16- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, chính sách pháp luật của Nhà nước.
5
- Vi phạm bị nhắc nhở.
- Vi phạm chính sách, pháp luật, các điều cấm.
- 3
- 5
17- Có nếp sống văn hoá tốt, đóng góp tích cực vào các nội dung xây dựng cơ quan văn hoá, đơn vị văn hoá. Bản thân là người có văn hoá, không vi phạm tệ nạn xã hội.
3
- Tham gia chưa tích cực.
- Vi phạm tệ nạn xã hội.
- 2
- 3
18- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực.
2
- Không thực hiện.
- 2
 

                                                                                       CỤC TRƯỞNG

                                                                                     Nguyễn Huy Lương
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